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Câu 1:  [0D2-3.1-1] [image: image1.wmf]2
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 Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
A. 
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Lời giải
Chọn A
Bảng biến thiên trên là của hàm số bậc hai có hệ số 
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 dương và đỉnh 
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-Xét hàm số 
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 là hàm số bậc hai có hệ số 
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 dương.
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-Xét hàm số 
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 là hàm số bậc hai có hệ số 
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 âm nên phương án B bị loại.
-Xét hàm số 
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 là hàm số bậc nhất nên phương án C bị loại.
-Xét hàm số 
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 là hàm số bậc nhất nên phương án D bị loại.
Câu 2:  [0D2-3.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021-2022-Đề 6) Hàm số 
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 có đồ thị là một trong bốn hình vẽ dưới đây. Đồ thị đó là đồ thị nào?
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Lời giải
Chọn B
Từ hàm số 
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 tọa độ giao điểm với trục 
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 tại 
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Nên ta loại 
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 và B, D thỏa mãn.
Hoành độ đỉnh của Parabol là 
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 loại 
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 và B thỏa mãn.
Câu 3:  [0D2-3.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 7) Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số trên?
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Lời giải
Chọn D
Đồ thị hàm số có dạng parabol có đỉnh là 
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, bề lõm hướng lên trên nên có bảng biến thiên ở phương án
D.  
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Câu 4:  [0D2-3.1-1] (GK1 - K10 - THPT Thái Phiên - Hải Phòng - 2021 - 2022) Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ.
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Nhận định nào sau đây đúng về dấu hệ số 
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Lời giải
Chọn B
Bề lõm của đồ thị hướng xuống nên 
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Hoành độ đỉnh của đồ thị có giá trị dương nên 
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Đồ thị cắt trục tung tại điểm mà tung độ mang giá trị âm nên 
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Câu 5: [image: image88.png]


 [0D2-3.1-1] (GK1 - K10 - Võ Thành Trinh - An Giang - Năm 2021 - 2022) 
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Cho hàm số  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1 có bảng biến thiên như hình vẽ.
Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Hàm số 
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D.  Hàm số 
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Lời giải
Chọn B
Dựa vào bảng biến thiên ta có:
Hàm số 
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Câu 6:  [0D2-3.1-1] (GK1 - K10 - Võ Thành Trinh - An Giang - Năm 2021 - 2022) Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ ?
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Lời giải
Chọn A
Từ bảng biến thiên ta suy ra đồ thị hàm số 
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Suy ra 
[image: image71.wmf]0

0

00

2

1

1

a

a

b

b

a

c

c

<

ì

<

ì

ï

ïï

-=Û=

íí

ïï

=

î

=

ï

î

. Chọn đáp án 
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Câu 7:  [0D2-3.1-1] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Bảng biến thiên của hàm số 
[image: image73.wmf]2

21

yxx

=-++

 là:
A. [image: image74.png]


.
B.  [image: image75.png]


.
C.  [image: image76.png]


.
D.  [image: image77.png]


.
Lời giải
Chọn A
Ta có: 
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 nên đỉnh của Parabol là 
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nên Parabol có bề lõm xuống dưới.
Câu 8:  [0D2-3.1-1] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?
A. 
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Lời giải
Chọn B
Hàm số bậc hai có dạng: 
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 Suy ra hàm số 
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 là hàm số bậc hai.
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